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Tuần 12,13,14,15,16,17: 					 
CHỦ ĐỀ 4: RÈN LUYỆN BẢN THÂN
(Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 9 - KNTT)
Thời gian thực hiện: 14 tiết
I. MỤC TIÊU: Sau khi tham gia các hoạt động trong chủ đề này, HS:
- Phẩm chất: 
+ Phát triển phẩm chất Trách nhiệm thông qua việc tạo động lực cho bản thân để thực hiện các hoạt động đạt mục tiêu, yêu cầu;
+ Rèn luyện phẩm chất Chăm chỉ và Trung thực trong quản lí tài chính cá nhân.
- Năng lực:
+ Năng lực điều chỉnh bản thân: Tạo động lực và duy trì động lực cho bản thân để thực hiện hoạt động; Rèn luyện tư duy phản biện qua thảo luận.
+ Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Xây dựng được ngân sách cá nhân hợp lí (tính đến thu, chi, tiết kiệm, cho, tặng) và thực hiện theo kế hoạch.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.  Đối với giáo viên:
- Phân công các lớp chuẩn bị tham luận xoay quanh chủ đề “Tạo động lực cho bản thân trong các hoạt động”.
- Mời 1 – 2 khách mời tham gia buổi giao lưu chủ đề “Giao lưu với những người truyền cảm hứng, động lực”. Khách mời có thể là GV, phụ huynh HS hoặc cựu HS của trường. Họ là những người có động lực vươn lên trong cuộc sống để vượt qua chính mình và có khả năng truyền cảm hứng đến mọi người. Kết hợp sử dụng video nói về một số nhân vật truyền cảm hứng, động lực trong buổi giao lưu.
- Địa điểm, hệ thống âm thanh, phông nền và trang thiết bị khác phục vụ cho buổi diễn đàn, giao lưu.
- Tư liệu (tranh ảnh, video, bài viết, bài hát, trò chơi,…) về cách tạo động lực cho con người để thực hiện các hoạt động trong cuộc sống.
- Phần thưởng phát cho HS đoạt giải khi tham gia trò chơi (nếu có).
2. Đối với học sinh:
- Xây dựng kịch bản cho diễn đàn “Tạo động lực cho bản thân trong các hoạt động” và “Giao lưu với những người truyền cảm hứng, động lực”.
- Lớp trực tuần cử MC và tập các tiết mục văn nghệ có nội dung khích lệ, động viên, tạo động lực thực hiện hoạt động.
- Chuẩn bị bài tham luận để tham gia diễn đàn và các câu hỏi để tham gia giao lưu với những người truyền cảm hứng, động lực.
- Tìm hiểu tư liệu về các cách tạo động lực cho bản thân khi thực hiện hoạt động.
- SGK và SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
NỘI DỤNG 1: TẠO ĐỘNG LỰC CHO BẢN THÂN
1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
a/ Nội dung: Giáo viên tổ chức cho học sinh tìm hiểu về:
- Vai trò, ý nghĩa và cách tạo động lực cho bản thân khi thực hiện hoạt động. (Diễn đàn)
- Học hỏi, thu nhận kinh nghiệm về cách tạo động lực để vượt qua chính mình, vươn lên trong cuộc sống từ những người truyền cảm hứng. (Giao lưu)
- Khám phá những khả năng nổi trội của bản thân và động lực đi đến thành công. (Trò chơi)
b/ Cách thức tổ chức: 
- Hình thức Diễn đàn: Tổ chức Diễn đàn về chủ đề “Tạo động lực cho bản thân trong các hoạt động” với các bài tham luận của học sinh (đã chuẩn bị trước).
- Hình thức Giao lưu: Mời khách mời (GV, phụ huynh, cựu HS) truyền cảm hứng, động lực; kết hợp sử dụng video, tranh ảnh minh họa. Học sinh đặt câu hỏi cho khách mời xoay quanh vấn đề tạo động lực.
- Hình thức Trò chơi: Tổ chức trò chơi “Tìm kiếm tài năng trẻ” để học sinh thể hiện khả năng nổi trội, sau đó chia sẻ về động lực giúp các em đạt được thành công.
c/ Kết quả/sản phẩm: Học sinh xác định được:
- Các quan điểm về vai trò, ý nghĩa và cách tạo động lực cho bản thân.
- Bản tóm tắt những bài học học hỏi được qua giao lưu về cách tạo động lực vượt khó.
- Phát hiện và tự tin trình bày khả năng nổi trội của bản thân; chỉ ra động lực đã giúp mình rèn luyện tài năng đó.
2. Thực hành trải nghiệm 
a/ Nội dung
- Luyện tập: Rèn luyện và phát triển kĩ năng tạo động lực cho bản thân bằng cách chỉ ra những cách thức tạo động lực của nhân vật trong tình huống và đề xuất cách xử lí. Tìm đọc một cuốn sách ở thư viện có nội dung về tạo động lực cho bản thân.
- Vận dụng: Rèn luyện bản thân thông qua việc tự xác định và đề xuất những cách tạo động lực cho các hoạt động cụ thể trong thực tiễn (học tập, làm việc nhà, hoạt động trường lớp).
b/ Cách thức tổ chức 
- Phương pháp Thảo luận/Giải quyết vấn đề:
+ Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu tình huống (SGK) để chỉ ra những cách tạo động lực của nhân vật.
+ Nhiệm vụ 2: Cá nhân chia sẻ về cách đã tạo động lực cho bản thân khi thực hiện một hoạt động cụ thể.
+ Nhiệm vụ 3: Hoạt động nhóm để thảo luận, thống nhất và xác định những cách tạo động lực cho bản thân.
+ Thực hành đề xuất cách tạo động lực cho các nhân vật trong Tình huống 1, 2, 3 (Hoạt động 2, SGK).
+ Thực hiện cá nhân đọc một cuốn sách ở thư viện có nội dung về tạo động lực cho bản thân.
- Vận dụng thực tiễn: Học sinh tự xác định hoạt động sẽ thực hiện (gia đình, lớp học, nhà trường). Đề xuất những cách để tạo động lực cho hoạt động đó. Thực hiện những cách tạo động lực đã đề xuất và ghi chép kết quả, cảm xúc vào SBT.
c/ Kết quả/sản phẩm
- Bản tóm tắt các cách tạo động lực hiệu quả nhất (từ kết quả thảo luận nhóm).
- Bản đề xuất cách xử lí và tạo động lực cho các nhân vật trong tình huống.
- Bản ghi chép kết quả thực hiện hoạt động, cảm xúc khi vận dụng những cách tạo động lực vào thực tiễn (ghi vào SBT).
3. Báo cáo, thảo luận, đánh giá
a/ Nội dung
- Báo cáo kết quả và sản phẩm đã thực hiện (Kế hoạch tạo động lực, kết quả thực hiện).
- Chia sẻ kinh nghiệm tạo động lực cho bản thân để hoàn thành các nhiệm vụ.
- Tổng kết, rút ra kết luận về hiệu quả của việc tự tạo động lực.
- Đánh giá mức độ đạt được phẩm chất Trách nhiệm.
- Chia sẻ nội dung cuốn sách đã đọc tại thư viện.
b/ Cách thức tổ chức 
- Hình thức Báo cáo: Đại diện học sinh trình bày trước lớp về quá trình và kết quả tạo động lực của mình. Chia sẻ nội dung cuốn sách về tạo động lực cho bản thân đã đọc tại thư viện.
- Phương pháp Thảo luận/Phản hồi: Học sinh nhận xét, bổ sung ý kiến cho bài báo cáo của bạn.
- Đánh giá: Giáo viên nhận xét chung và kết luận về ý nghĩa của việc tự tạo động lực.
c/ Kết quả/sản phẩm
- Bài trình bày/Báo cáo về kết quả tạo động lực cho bản thân.
- Phiếu nhận xét/Đánh giá của giáo viên và học sinh về quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Sổ nhật ký ghi lại nội dung cuốn sách về tạo đông lực cho bản thân đã đọc tại thư viện.

NỘI DUNG 2: XÂY DỰNG NGÂN SÁCH CÁ NHÂN HỢP LÍ
[bookmark: Xc6d6e91563321196e050babb410afd168c9813d]1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm (Khám phá và Kết nối)
a/ Nội dung
Giáo viên tổ chức cho học sinh tìm hiểu về:
- Khái niệm và các khoản mục trong ngân sách cá nhân: thu, chi, tiết kiệm, cho, tặng.
- Cách xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí, cân đối các khoản mục.
b/ cách thức tổ chức 
- Hoạt động khởi động: Tổ chức trò chơi “Hát xì điện” (hoặc trò chơi tương tự) để khởi động.
- Phương pháp Thảo luận nhóm: Chỉ ra các khoản thu, chi, tiết kiệm, cho, tặng của nhân vật trong tình huống (SGK).
- Thực hành cá nhân/Thảo luận: Trình bày cách xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí dựa trên các khoản mục đã phân tích và gợi ý (SGK).
- Hình thức Giao lưu (dự kiến): Có thể tổ chức giao lưu với chuyên gia về xây dựng ngân sách chi tiêu.
c/ Kết quả/sản phẩm
- Danh sách các khoản thu, chi, tiết kiệm, cho, tặng của nhân vật trong tình huống.
- Bản tóm tắt/trình bày về quy trình và cách xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí.
[bookmark: Xa19a44d143db85af0cb5c39c8906e752c0226fc]2. Thực hành trải nghiệm 
a/ Nội dung
- Luyện tập: Xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí cho các nhân vật trong các tình huống cụ thể.
- Vận dụng: Lập ngân sách cá nhân hợp lí cho chính bản thân học sinh (có tính đến thu, chi, tiết kiệm, cho, tặng) theo mẫu bảng gợi ý.
- Thực hành quản lý: Thực hiện việc thu, chi, tiết kiệm, cho, tặng theo kế hoạch ngân sách đã xây dựng trong thực tiễn.
b/ Cách thức tổ chức 
- Thực hành nhóm: Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí cho từng nhân vật trong tình huống.
- Thực hành cá nhân: Lập bảng ngân sách cá nhân chi tiết cho bản thân (hướng dẫn ghi vào SBT).
- Hợp tác: Các thành viên trong nhóm góp ý, nhận xét và hoàn thiện bảng ngân sách cá nhân cho nhau.
- Thực hiện thực tiễn: Học sinh thực hiện theo ngân sách đã lập trong một thời gian nhất định (ví dụ: 1 tuần hoặc 1 tháng).
c/ Kết quả/sản phẩm
- Bản ngân sách cá nhân hợp lí được xây dựng cho các nhân vật trong tình huống.
- Bảng ngân sách cá nhân hợp lí (có các khoản mục theo tháng) được lập cho bản thân.
[bookmark: báo-cáo-thảo-luận-đánh-giá-5]3. Báo cáo, thảo luận, đánh giá
a/ Nội dung
- Báo cáo kết quả thực hành lập ngân sách cá nhân và quá trình thực hiện thu, chi, tiết kiệm theo kế hoạch.
- Chia sẻ những điều học hỏi được về quản lí tài chính cá nhân và kinh nghiệm cân đối các khoản mục.
- Hoàn thiện bảng ngân sách cá nhân theo góp ý.
- Đánh giá mức độ đạt được phẩm chất Trung thực và Chăm chỉ trong quản lí tài chính.
b/ Cách thức tổ chức 
- Hình thức Báo cáo: Học sinh trình bày ngân sách cá nhân của mình và kết quả thực hiện ban đầu trước lớp.
- Phương pháp Phản hồi: Cả lớp nhận xét, góp ý và thảo luận về những tình huống chi tiêu khó khăn.
- Báo cáo kết quả cuối cùng: Yêu cầu HS ghi chép lại kết quả thực hiện các khoản thu, chi, tiết kiệm, cho, tặng sau khi thực hiện theo kế hoạch vào SBT để báo cáo lần cuối.
- Đánh giá: Giáo viên kết luận, khen ngợi và đánh giá dựa trên kết quả thực hành của học sinh.
c/ Kết quả/sản phẩm
- Bản ngân sách cá nhân hoàn thiện (sau khi tiếp thu góp ý).
- Ghi chép kết quả thực hiện các khoản thu, chi, tiết kiệm, cho, tặng trong thời gian vận dụng thực tế.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
[bookmark: Xf5ce4d8efbed9ecc8bd3791c7779c497d6990ea]I. NỘI DUNG 1: TẠO ĐỘNG LỰC CHO BẢN THÂN
[bookmark: Xda7d94fb3c4d67ce33dd248099118fb5aeb8a2d]1. Đánh giá Sản phẩm Thảo luận/Tóm tắt Bài học (Sản phẩm: Các quan điểm, Bản tóm tắt bài học)
	Tiêu chí
	XS (Xuất sắc)
	Tốt
	Đạt
	Cần cải thiện

	Nội dung phân tích
	Phân tích sâu sắc vai trò, ý nghĩa, đưa ra ít nhất 5 cách tạo động lực mới, độc đáo, có tính ứng dụng cao.
	Phân tích rõ vai trò, ý nghĩa; đưa ra được 3-4 cách tạo động lực hiệu quả.
	Phân tích được vai trò và liệt kê được 2-3 cách tạo động lực cơ bản.
	Nội dung mơ hồ, chỉ liệt kê chung chung hoặc không chỉ ra được cách thức cụ thể.

	Liên hệ thực tế
	Các bài học/quan điểm được liên hệ chặt chẽ, rút ra từ kinh nghiệm cá nhân/gương truyền cảm hứng, có giá trị lan tỏa.
	Có liên hệ thực tế, minh họa bằng ví dụ rõ ràng và phù hợp.
	Có đề cập đến ví dụ nhưng chưa sâu sắc hoặc thiếu tính liên hệ.
	Không có ví dụ hoặc liên hệ không rõ ràng.


[bookmark: Xcb2e31b47c04dec2b3f582e0868f965a049927c]2. Đánh giá Bài trình bày Khả năng nổi trội (Sản phẩm: Khả năng nổi trội, động lực rèn luyện)
	Tiêu chí
	XS (Xuất sắc)
	Tốt
	Đạt
	Cần cải thiện

	Nội dung trình bày
	Trình bày khả năng nổi trội một cách xuất sắc, đồng thời phân tích rõ ràng động lực (bên trong và bên ngoài) đã giúp rèn luyện khả năng đó.
	Trình bày khả năng nổi trội tốt; chỉ ra được động lực chính.
	Trình bày được khả năng; đề cập sơ lược đến động lực.
	Trình bày khả năng chưa rõ ràng hoặc không chỉ ra được động lực.

	Kỹ năng trình bày
	Phong thái tự tin, cuốn hút, làm chủ sân khấu, thu hút sự chú ý của người nghe.
	Tự tin, giọng nói rõ ràng, có giao tiếp bằng mắt.
	Nói rõ ràng nhưng còn rụt rè, ít tương tác.
	Thiếu tự tin, nói nhỏ, chưa rõ ràng.


[bookmark: X8cbdbbacb0e6938ef72509e53c6fefb7b2575ba]3. Đánh giá Bản đề xuất/Bản ghi chép Vận dụng (Sản phẩm: Bản đề xuất cách xử lí, Bản ghi chép kết quả)
	Tiêu chí
	XS (Xuất sắc)
	Tốt
	Đạt
	Cần cải thiện

	Đề xuất cách xử lí
	Đề xuất cách xử lí sáng tạo, khả thi, thể hiện rõ nguyên tắc tạo động lực và phẩm chất Trách nhiệm.
	Đề xuất cách xử lí rõ ràng, khả thi và hợp lí.
	Đề xuất cách xử lí nhưng còn chung chung hoặc thiếu tính khả thi.
	Đề xuất cách xử lí không phù hợp hoặc sai lệch về nguyên tắc.

	Ghi chép/Phản ánh
	Ghi chép kết quả/cảm xúc chi tiết, trung thực; rút ra được bài học sâu sắc về ý nghĩa của việc tự tạo động lực.
	Ghi chép rõ ràng, phản ánh trung thực quá trình thực hiện.
	Ghi chép đầy đủ nhưng còn chung chung về cảm xúc/bài học.
	Ghi chép sơ sài, thiếu chi tiết.


[bookmark: X8d687f7bb43549e754204cbc08705d674a9591d]4. Đánh giá Bài trình bày/Báo cáo cuối cùng (Sản phẩm: Bài trình bày/Báo cáo về kết quả tạo động lực)
	Tiêu chí
	XS (Xuất sắc)
	Tốt
	Đạt
	Cần cải thiện

	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành hoạt động thực tiễn đúng kế hoạch và đạt chất lượng cao; thể hiện rõ sự Trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện.
	Hoàn thành hoạt động; chất lượng đạt yêu cầu.
	Hoàn thành hoạt động nhưng cần có sự nhắc nhở hoặc chất lượng chưa cao.
	Chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành sơ sài.

	Tổng hợp kinh nghiệm
	Chia sẻ kinh nghiệm một cách cuốn hút, truyền được cảm hứng cho người nghe về việc tự tạo động lực.
	Chia sẻ kinh nghiệm rõ ràng, đầy đủ.
	Chia sẻ kinh nghiệm nhưng còn thiếu tính tổng hợp.
	Chỉ liệt kê công việc đã làm mà không rút ra được kinh nghiệm.


[bookmark: Xe0652f97d6657fd186c77b71a459c4637c252a2]II. NỘI DUNG 2: XÂY DỰNG NGÂN SÁCH CÁ NHÂN HỢP LÍ
[bookmark: Xe1c06014ef677ef1104a83f541446835f304683]1. Đánh giá Bản tóm tắt Quy trình/Cách xây dựng Ngân sách (Sản phẩm: Bản tóm tắt quy trình)
	Tiêu chí
	XS (Xuất sắc)
	Tốt
	Đạt
	Cần cải thiện

	Quy trình
	Tóm tắt/Trình bày quy trình xây dựng ngân sách hợp lí một cách logic, sáng tạo (bằng sơ đồ/infographic).
	Trình bày đúng và đủ các bước xây dựng ngân sách.
	Trình bày được các bước nhưng thứ tự chưa logic hoặc còn thiếu.
	Chỉ liệt kê khái niệm hoặc các khoản mục đơn thuần.

	Phân tích
	Phân tích sâu sắc sự cần thiết của việc cân đối 4 khoản mục (Thu, Chi, Tiết kiệm, Cho/Tặng).
	Phân tích rõ ràng sự cân đối giữa các khoản mục.
	Có đề cập đến các khoản mục nhưng chưa làm rõ tính cân đối.
	Không phân biệt được rõ ràng các khoản mục.


[bookmark: Xbf0e137067ad384d3d9a81459b84abb3e251157]2. Đánh giá Bản Ngân sách Cá nhân/Nhân vật (Sản phẩm: Bản ngân sách cá nhân hợp lí)
	Tiêu chí
	XS (Xuất sắc)
	Tốt
	Đạt
	Cần cải thiện

	Đầy đủ khoản mục
	Thể hiện rõ ràng và đầy đủ 4 khoản mục; có phân loại chi tiêu chi tiết (thiết yếu, sở thích) và tính theo thời gian (tháng/năm).
	Thể hiện đầy đủ 4 khoản mục; có phân loại chi tiêu cơ bản.
	Thể hiện được các khoản mục nhưng còn thiếu sót hoặc chưa phân loại rõ ràng.
	Thiếu 1-2 khoản mục hoặc không phân loại được chi tiêu.

	Tính hợp lí/Khả thi
	Ngân sách cân đối hoàn hảo (Tổng Thu > Chi); Mục tiêu tiết kiệm rõ ràng, hợp lí (10-20% thu nhập); Có dự trù phát sinh.
	Ngân sách cân đối; Mục tiêu tiết kiệm có tính khả thi.
	Ngân sách cơ bản cân đối; Mục tiêu tiết kiệm chưa rõ ràng.
	Ngân sách không cân đối (Tổng Chi > Tổng Thu).


[bookmark: Xd8d40536e354e8351e4cfa6e1e6f2a62e767639]3. Đánh giá Phẩm chất trong Vận dụng Thực tiễn (Sản phẩm: Ghi chép kết quả thực hiện)
	Tiêu chí
	XS (Xuất sắc)
	Tốt
	Đạt
	Cần cải thiện

	Phẩm chất Trung thực
	Ghi chép đầy đủ và đúng sự thật tất cả các khoản thu, chi; báo cáo minh bạch về những lần vượt chi (nếu có).
	Ghi chép rõ ràng, đúng sự thật các khoản thu chi chính.
	Có ghi chép nhưng còn bỏ sót các khoản chi nhỏ.
	Ghi chép sơ sài, thiếu tính trung thực (có dấu hiệu gian lận).

	Phẩm chất Chăm chỉ/Kiên trì
	Kiên trì ghi chép và theo dõi đều đặn; nỗ lực điều chỉnh hành vi chi tiêu để giữ đúng kế hoạch.
	Duy trì thói quen ghi chép trong suốt thời gian thực hiện; thực hiện đúng kế hoạch tiết kiệm.
	Có ghi chép và thực hiện nhưng còn ngắt quãng hoặc bị vượt chi nhiều lần.
	Ghi chép không đầy đủ hoặc bỏ dở giữa chừng.



